
STT
Họ và tên người

hành nghề KBCB
Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

1 Lê Văn Lương
000142/ĐB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; Khám
nội soi tai mũi họng; Đọc phim Xquang ngực

chuẩn; Đo chức năng hô hấp; Điện tâm đồ, siêu
âm tổng quát ổ bụng

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Giám đốc, Phụ trách khoa
Nội 1

2 Nguyễn Đức Vinh
000609/ĐB-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Nội khoa; Siêu âm
tổng quát; đo chức năng hô hấp; Điện tâm đồ,

Xquang

7h00 đến  11h00, 13h đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Phó giám đốc, Phụ trách
khoa Nội 2

3 Trần Hạnh Nam
003269/ĐB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00 đến  11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Phó giám đốc, Phụ trách
khoa Khám bệnh - CĐHA

4 Lê Thị Thúy
0001045/ĐB-

CCHN
Theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

CNYTCC phòng Tổ chức -
Hành chính - Điều dưỡng,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân khoa Nội 1

5 Nguyễn Thị Huyền

002406/ĐB-
CCHN; QĐ bổ

sung số
1133/QĐ-SYT.

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; kỹ thuật
nội soi phế quản ống mềm; siêu âm sản phụ khoa;

siêu âm tim cơ bản

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Phó Trưởng Khoa Nội 1,
tham gia điều trị bệnh nhân

6 Hà Thị Phương Thảo

0001144/ĐB-
CCHN; QĐ bổ

sung số
1297/QĐ-SYT.

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; Khám
chữa bệnh chuyên nhi; Nội soi tai mũi họng; Đo

chức năng hô hấp; Điện tâm đồ

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trưởng khoa Khám bệnh -
Chẩn đoán hình ảnh, thực
hiện công tác khám bệnh,
điều trị

7 Phạm Bá Quỳnh
0001141/ĐB-

CCHN.
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Nội soi

phế quản ống mềm

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Khoa Nôi 2, tham gia
điều trị bệnh nhân

2. Địa chỉ: Tổ 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh: Từ 7h00 đến 11h00, 13h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám, chữa bệnh:

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
BỆNH VIỆN PHỔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH



STT
Họ và tên người

hành nghề KBCB
Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

8 Trần Văn Thao
000745/ĐB-

CCHN.
Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi; Điện tâm đồ;

Đo chức năng hô hấp

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phó Trưởng phòng KH - TC,
tham gia điều trị bênh nhân
Khoa Nội 1

9 Nguyễn Thành Nam
000583/ĐB-

CCHN.
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Xquang, Siêu

âm

7h00 - 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
 Bác sĩ điều trị Khoa Nội 1

10 Nguyễn Như Quỳnh
000638/ĐB -

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khoa Nội 2, tham gia
điều trị bệnh nhân

11 Nguyễn Thị Hậu

002353/ĐB-
CCHN; QĐ bổ

sung số
1134/QĐ-SYT.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Huyết
học truyền máu; Khám tai mũi họng

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Khoa Dược - Xét
nghiệm,

12 Phan Thị Hường
000607/ĐB-

CCHN; 24/QĐ-
BVLBP

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội. Điện
tâm đồ, thăm dò chức năng hô hấp

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Trưởng Khoa Nội 2, tham
gia điều trị bệnh nhân

13 Đỗ Quang Khải
002567/ĐB-

CCHN.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Phục
hồi chức năng; đọc kết quả điện tâm đồ, đọc kết

quả đo chức năng hô hấp

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Bác sĩ điều trị Khoa Nội 1,
tham gia điều trị bệnh nhân

14 Trần Ngọc Sơn
002755/ĐB-

CCHN;
1295/QĐ-SYT.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, phục
hồi chức năng hô hấp

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Bác sĩ điều trị Khoa Nội 1,
tham gia điều trị bệnh nhân

15 Nguyễn Trọng Hưng
002754/ĐB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6
 Bác sĩ Phòng KH-TC

16 Phạm Quang Tuyên
000139/ĐB-

CCHN
 Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Kỹ thuật viên X-quang,
khoa Khám bệnh - Chẩn
đoán hình ảnh

17 Nguyễn Thị Kim Loan
000141/ĐB-

CCHN
 chuyên khoa xét nghiệm

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Kỹ thuật viên trưởng, Khoa
Dược - Xét nghiệm, thực
hiện chuyên môn xét nghiệm



STT
Họ và tên người

hành nghề KBCB
Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

18 Lê Văn Yên
003418/ĐB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; X-

quang, siêu âm

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Khám bệnh -
Chẩn đoán hình ảnh, tham
gia khám bệnh, chữa bệnh

19 Nguyễn Đức Ngọc
000586/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 5, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, đo chức năng hô hấp, nội soi

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng Khoa
Nội 2, tham gia chăm sóc
bệnh nhân

20 Bùi Thị Khâm
0002016/ĐB-

CCHN

  Theo quyết định tại Điều 6, Thông tư liên tịch số
26/2015/ TTLT- BYT- BNV ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế, Bộ Nội Vụ

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Phòng Tổ chức - Hành chính
- Điều dưỡng, tham gia
chăm sóc bệnh nhân khoa
Nội 2

21 Trần Thị Hạnh
000579/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 6, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015  của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, phục hồi chức năng.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng khoa Nội 1,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân

22 Bùi Thị Phương
000588/ĐB-

CCHN
 Theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 CNYTCC Phòng KH-TC,
Điều dưỡng tham gia tiếp
đón bệnh nhân khoa Khám
bệnh - Chần đoán hình ảnh

23 Đặng Thị Huyền
0001939/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 6, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015  của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, đo chức năng hô hấp

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng đón tiếp bệnh
nhân khoa Khám bênh -
Chẩn đoán hình ảnh

24 Nguyễn Như Quỳnh
000584/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 6, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015  của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng khoa Nội 1,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân

25 Trần Mỹ Hải
000582/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đo chức

năng hô hấp

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng trưởng khoa
Nội 1, tham gia chăm sóc
bệnh nhân

26 Đinh Thị Tươi
000587/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 6, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015  của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng khoa Nội 1,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân

27 Đoàn Thị Thu Hiên
000585/ĐB-

CCHN
 Theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng khoa Nôi 1,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân



STT
Họ và tên người

hành nghề KBCB
Số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

28 Dương Thị Lệ Thủy
000604/ĐB-

CCHN
 Điều dưỡng chuyên khoa xét nghiệm lao

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 CNYTCC, Có chứng chỉ xét
nghiệm phòng Tổ chức -
Hành chính - Điều dưỡng,
tham gia xét nghiệm tại khoa
Dược - Xét nghiệm

29 Lê Thị Huế
000605/ĐB-

CCHN; 95/QĐ-
SYT

 Theo quyết định tại điều 5, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, phục hồi chức năng

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Điều dưỡng khoa Nội 1,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân

30 Nguyễn Thị Hương
001312/ĐB-

CCHN;
chuyên khoa  xét nghiệm

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Cử nhân kỹ xét nghiệm
Khoa Dược - Xét nghiệm,
tham gia chuyên môn xét
nghiệm

31 Nguyễn Thị Hoa
001452/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 6, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015  của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội 2,
tham gia chăm sóc bệnh
nhân

32 Đỗ Thị Tám
0001268/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 5, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, nội soi

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 phòng Tổ chức hành chính -
Điều dưỡng, phụ trách
chung điều dưỡng, chăm sóc
bệnh nhân khoa Nội 1

33 Đặng Thị Dịu 392/ĐB-CCHND Nhà thuốc; quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.
7h00 đến 11h00, 13h00 đến

17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

 Dược sĩ đại học Phó trưởng
Khoa  Dược - Xét nghiệm

34
Nguyễn Thị Huyền
Yến

179/CCHN-D-
SYT-ĐB

Nhà thuốc; quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã.
7h00 đến 11h00, 13h00 đến

17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6

 Dược sĩ đại học Khoa
Dược - Xét nghiệm

35 Nguyễn Hải Bình
000629/ĐB-

CCHN
 Chuyên khoa xét nghiệm

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Cử nhân kỹ thuật viên xét
nghiệm - Khoa Dược - Xét
nghiệm

36 Quàng Thị Thoan
000581/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại điều 6, thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT.BYT-BNV ngày 07/10/2015  của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng chăm sóc bệnh
nhân Khoa Nội 2
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37 Phạm Thị Hiền
0001215/ĐB-

CCHN
 Theo quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 phòng Tổ chức - Hành
chính - Điều dưỡng, tham
gia chăm sóc bệnh nhân
Khoa Nội 2

38 Cao Văn Thắng
000465/ĐB-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Truyền

nhiễm.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ  điều trị Khoa Nội 2,
tham gia điều trị bệnh nhân

39 Phạm Thị Hồng
0001282/ĐB-

CCHN

 Theo quyết định tại  Điều 5 Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng chăm sóc bệnh
nhân Khoa Nội 2

40 Quàng Văn Khụt
16/CCHN-D-

SYT-ĐB
Cơ sở mua, bán thuốc làm thuốc, nguyên liệu làm

thuốc, mua thuốc để bán lẻ, trừ vắc xin

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Dược sỹ Khoa Dược - Xét
nghiệm, thực hiện chuyên
môn dược

41 Trần Thị Liên
394/CCHN-D-

SYT-ĐB
Quầy thuốc; tử thuốc trạm y tế xã.

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Dược sỹ Khoa Dược - Xét
nghiệm, thực hiện chuyên
môn dược

42 Dương Quang Nam
003490/ĐB-

CCHN
khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, chẩn

đoán mô bệnh và tế bào học

7h00 đến 11h00, 13h00 đến
17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

 Bác sĩ Phòng KH-TC, tham
gia điều trị bệnh nhân khoa
Nội 1

Điện Biên, ngày 03 tháng 1 năm 2024

BSCKII. Lê Văn Lương

GIÁM ĐỐC
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